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CÁC SỐ LIỆU KHÁC VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Giai đoạn
	Ghi chú

	
	
	
	2011-2015
	2016-2020
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Phổ biến thông tin thống kê
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số ấn phẩm thống kê được biên soạn và phát hành
	ấn phẩm
	 
	 
	 

	 
	Chia ra: - Niên giám thống kê (hoặc có tính chất như niên giám thống kê)
	ấn phẩm
	 
	 
	 

	 
	- Báo cáo phân tích, dự báo thống kê
	ấn phẩm
	 
	 
	 

	 
	- Báo cáo chuyên đề
	ấn phẩm
	 
	 
	 

	 
	- Ấn phẩm khác
	ấn phẩm
	 
	 
	 

	-
	Tỷ lệ đầy đủ của số liệu thống kê*
	%
	 
	 
	 

	-
	Tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê**
	 
	 
	 
	 

	2
	Kinh phí sử dụng cho hoạt động thống kê3
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số kinh phí sử dụng cho hoạt động thống kê
	triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	Chia ra: - Từ nguồn ngân sách nhà nước
	triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Tổng kinh phí thực hiện CLTK11-20
	triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	- Từ các nguồn khác
	triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Tổng kinh phí thực hiện CLTK11-20
	triệu đồng
	 
	 
	 

	3
	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	vụ
	 
	 
	 

	 
	Chia ra: - Số vụ xử phạt tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	vụ
	 
	 
	 

	 
	- Số vụ xử phạt cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	vụ
	 
	 
	 

	-
	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________________

3 Không bao gồm:
- Tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất như lương, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.
- Kinh phí Tổng cục Thống kê đã cấp cho Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện
- Kinh phí nhiệm vụ khoa học; dự án/chương trình hỗ trợ

Ghi chú:
1. Tỷ lệ đầy đủ của số liệu thống kê*
Tỷ lệ đầy đủ của số liệu thống kê là tỷ lệ giữa số lượng các số liệu được công bố so với tổng số lượng các số liệu phải công bố. Tỷ lệ này nhận giá trị từ 0 đến 1 (hoặc từ 0% đến 100%), càng gần 1 số liệu càng đầy đủ. Tổng số lượng các số liệu phải công bố là những số liệu thuộc thẩm quyền công bố theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê. Căn cứ vào quy định về “Phân tổ chủ yếu” và kỳ công bố của các chỉ tiêu để xác định tổng số lượng các số liệu phải công bố.
Ví dụ: Chỉ tiêu GDP và cơ cấu GDP (theo giá thực tế) phân theo khu vực kinh tế của Việt Nam năm 2015 như Bảng 1 dưới đây:
	 
	GDP (tỷ đồng)
	Cơ cấu (%)

	A
	1
	2

	Tổng số
	3.773.576
	100,0

	1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	712460
	18,9

	2. Công nghiệp và xây dựng
	1394130
	36,9

	3. Dịch vụ
	1.665.962
	44,1


Bảng trên cho thấy, tổng số lượng các số liệu phải công bố là 8 số liệu, gồm 4 số liệu ở Cột 1 (số tuyệt đối của GDP phân theo 3 khu vực) và 4 số liệu ở Cột 2 (Cơ cấu GDP của 3 khu vực). Số lượng các số liệu được công bố cũng là 8 số. Tỷ lệ đầy đủ của số liệu là 1 hay 100% (8/8).
Nếu chỉ công bố được tổng số GDP (Ô số liệu đầu tiên ở Cột 1), không công bố được các số liệu GDP phân theo khu vực kinh tế và cơ cấu của chúng. Trường hợp này, tỷ lệ đầy đủ của số liệu là 0,13 (1/8) hay 13%.
2. Tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê**
Tính đúng hạn của kết quả đầu ra thống kê là thời gian trễ giữa ngày công bố thực tế so với thời gian qui định công bố trong lịch phổ biến thông tin (hoặc quy chế phổ biến thông tin, thỏa thuận với đối tác). Ví dụ, xác định tính đúng hạn của kết quả điều tra DN 2018
	TT
	Kết quả thống kê
	Thời gian công bố theo lịch
	Thời gian công bố thực tế
	Tính đúng hạn của kết quả điều tra DN

	A
	B
	1
	2
	3

	1
	KQ sơ bộ điều tra DN
	30/6/2018
	15/7/2018
	Chậm 15 ngày

	2
	KQ chính thức điều tra DN
	30/9/2018
	30/9/2018
	Đúng hạn


